	   Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

	    năm 2007 theo giá so sánh 1994

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Thực hiện (Tỷ đồng)
	Năm 2007 so với                             năm 2006 (%)

	
	
	
	Năm 2006
	Ước tính năm 2007
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG SỐ 
	191183
	
	199977
	
	104.6

	
	Nông nghiệp 
	142711
	
	146811
	
	102.9

	
	
	Trồng trọt
	111613
	
	114333
	
	102.4

	
	
	Chăn nuôi
	27907
	
	29201
	
	104.6

	
	
	Dịch vụ
	3191
	
	3277
	
	102.7

	
	Lâm nghiệp
	6436
	
	6503
	
	101.0

	
	Thủy sản
	42036
	
	46663
	
	111.0

	
	
	Nuôi trồng
	25898
	
	30181
	
	116.5

	
	
	Khai thác
	16138
	
	16482
	
	102.1


